


STT Mã SV Ngày sinh Lớp Dân tộc

Đối 

tượng 

MGHP

Mức 

MGHP
Thời gian Khoa

1 DTN1653040023  Ly A Minh 18/9/1998 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Mông HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nàn Sín Si Ma Cai Lào Cai CNTY

2 DTN1653050295  Phùng Thiên Hậu 22/04/1998 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Dao HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thổ Bình Lâm Bình Tuyên Quang CNTY

3 DTN1654120041  Lăng Văn Kết 12/09/1996 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Nùng HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Quốc Dân Quảng Uyên Cao Bằng CNTY

4 DTN1653050455  Giàng A Lứ 21/06/1997 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Mường Nầm Sông Mã Sơn La CNTY

5 DTN16530A0083  Mã Trung Thiết 18/10/1996 Chăn nuôi thú y K48 N01 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Phù Ngọc  Hà Quảng Cao Bằng CNTY

6 DTN1653040099  Nguyễn Thị Hoài 21/02/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Mường HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thạch Tượng Thạch Thành Thanh Hóa CNTY

7 DTN1653170012  Lương Đức Anh 18/02/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 TT Quân Chu Đại Từ Thái Nguyên CNTY

8 DTN1653040086  Trần Duy Khương 09/01/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Trung Hội Định Hóa Thái Nguyên CNTY

9 DTN1653040169  Lò Thị Thùy Dương 10/08/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Thái HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Quài Cang Tuần giáo Điện Biên CNTY

10 DTN1653040129  Ma Thị Linh 28/05/1997 Chăn nuôi thú y K48 N02 Nùng HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Hòa Bình Hữu Lũng Lạng Sơn CNTY

11 DTN1653040081  Lý Ngọc Ánh 20/11/1998 Chăn nuôi thú y K48 N02 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thanh Vận Chợ Mới Bắc Cạn CNTY

12 DTN1653040128  Lò Thị Lan 17/7/1998 Chăn nuôi thú y K48 N02 Thái HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Quài Cang Tuần Giáo Điện Biên CNTY

13 DTN1653040144  Lý A Nhà 21/11/1998 Chăn nuôi thú y K48 N02 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Dào San Phong Thổ Lai Châu CNTY

14 DTN1653040088  Tô Thị Thảnh 13/03/1998 Chăn nuôi thú y K48 N02 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nhất Tiến Bắc Sơn Lạng Sơn CNTY

15 DTN1654290009  Đinh Thùy Dung 18/09/1998 Chăn nuôi thú y K48 N02 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Lâu Thượng Võ Nhai Thái Nguyên CNTY

16 DTN1653040168  Giàng A Ly 01/03/1998 Chăn nuôi thú y K48 N02 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tà Tổng Mường Tè Lai Châu CNTY

17 DTN1654140012  Nông Quang Huấn 11/06/1997 Chăn nuôi thú y K48 N02 Nùng HN 100%  kỳ I, 2016-2017 Kim Loan Hạ Lang Cao Bằng CNTY

18 DTN16530A0058  Nguyễn Thị Minh 12/04/1997 Chăn nuôi thú y K48 N03 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Xuân Lập Lâm Bình Tuyên Quang CNTY

19 DTN1653050307  Triệu Thị Thu Hiều 26/05/1998 Chăn nuôi thú y K48 N03 Nùng HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Văn Học Na Rì Bắc Cạn CNTY

20 DTN1653040124  Lữ Văn Kheo 01/01/1999 Chăn nuôi thú y K48 N03 Khơ Mú HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Mường Ải Kỳ Sơn Nghệ An CNTY

21 DTN1653050195  Hoàng Quốc Hùng 11/07/1996 Dược thú y K48 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Hữu Lễ Văn Quan Lạng Sơn CNTY

22 DTN1653050052  Hoàng Thị Thu 09/09/1997 Dược thú y K48 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Yên Hà Quang Bình Hà Giang CNTY

23 DTN1653050053  Nguyễn Đặng ThuỷTiên 29/08/1998 Dược thú y K48 Dao HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên CNTY

24 DTN1653050312  Lò Thị Thu 28/10/1998 Thú y K48 N01 Thái HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nà Tấu Điện Biên Điện Biên CNTY

25 DTN1653050335  Lương Văn Hùng 28/04/1995 Thú y K48 N01 Nùng HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Bình Long Võ Nhai Thái Nguyên CNTY

26 DTN1653050317  Lục Minh Đức 01/02/1998 Thú y K48 N01 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Văn Minh Na Rì Bắc Cạn CNTY

27 DTN1653050186  Nguyễn Phương Nam 09/03/1998 Thú y K48 N02 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Quy Kỳ Định Hóa Thái Nguyên CNTY
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28 DTN1653050228  Nguyễn Thị Hoàn 18/10/1998 Thú y K48 N02 Nùng HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 TT Na Dương Lộc Bình Lạng Sơn CNTY

29 DTN1653050395  Cứ A Chính 07/06/1998 Thú y K48 N02 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Sính Phình Tủa Chùa Điện Biên CNTY

30 DTN1653050146  Ngọc Huy Quyền 31/12/1998 Thú y K48 N03 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Long Sơn Sơn Động Bắc Giang CNTY

31 DTN1653050336  Phùng Thị Huệ 11/12/1998 Thú y K48 N03 Nùng HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Khôi Kỳ Đại Từ Thái Nguyên CNTY

32 DTN1653050029  Nông Thị Hà Nam 19/11/1998 Thú y K48 N03 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Quy Kỳ Định Hóa Thái Nguyên CNTY

33 DTN1653050334  Lương Mạnh Hùng 14/09/1998 Thú y K48 N03 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Phúc Xuân TPTN Thái Nguyên CNTY

34 DTN1653050028  Lý Thị Phương Mai 22/03/1998 Thú y K48 N05 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Quy Kỳ  Định Hóa Thái Nguyên CNTY

35 DTN1653050129  Vàng Láo San 02/11/1998 Thú y K48 N05 Dao HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Pá Mỳ Mường Nhé Điện Biên CNTY

36 DTN1653050287  Bùi Văn Lương 25/01/1997 Thú y K48 N05 Mường HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Lạc Lương Yên Thủy Hòa Bình CNTY

37 DTN1653050432  Vàng A Phía 16/08/1998 Thú y K48 N05 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nậm Vì Mường Nhé Điện Biên CNTY

38 DTN1653050292  Ma Hoàng Hồng 22/11/1996 Thú y K48 N05 Tày HN 100%  Kỳ I, 2016-2017 Quy Kỳ Định Hóa Thái Nguyên CNTY

39 DTN1653050156  Ma Thị Ánh 03/09/1998 Thú y K48 N07 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thanh Định Định Hóa Thái Nguyên CNTY

40 DTN1653050388  Má A Ninh 13/07/1998 Thú y K48 N07 Mông HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Hầu Thào Sa Pa Lào Cai CNTY

41 DTN1658510035  Mùa A Lòng 10/06/1997 Thú y K48 N07 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thu Cúc Tân Sơn Phú Thọ CNTY

42 DTN1653050391  Lê Thị Thúy Nga 20/12/1998 Thú y K48 N07 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 TT Đình Cả Võ Nhai Thái Nguyên CNTY

43 DTN1653050361  Vũ Thị Thanh Hoài 15/06/1998 Thú y K48 N07 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Yên Trạch Phú Lương Thái Nguyên CNTY

44 DTN1653050280  Nông Thị Ánh 07/02/1998 Thú y K48 N07 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 TT Bằng Lũng Chợ Đồn Bắc Cạn CNTY

45 DTN17530A0022  Thèn Seo Hợp 30/06/1998 Ngành Tạm K48 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thèn Phàng Xín Mần Hà Giang KHCB

46 DTN17530A0008  Nông Mã Lâm 03/07/1998 Ngành Tạm K48 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Lý Quốc Hạ Lang Cao Bằng KHCB

47 DTN17530A0023  Pờ Pó Lèng 19/06/1997 Ngành Tạm K48 Hà Nhì HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Sen Thượng Mường Nhé Điện biên KHCB

48 DTN17530A0019  Lù Thị Thu 29/01/1998 Ngành Tạm K48 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thèn Phàng Xín Mần Hà Giang KHCB

49 DTN17530A0010  Giàng A Trai 16/08/1998 Ngành Tạm K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nậm Xây Văn Bàn Lào Cai KHCB

50 DTN17530A0011  Nông Hùng Trang 25/01/1999 Ngành Tạm K48 La chí HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Bản Díu  Xín Mần Hà Giang KHCB

51 DTN17530A0014  Giàng Ly Sơn 15/08/1997 Ngành Tạm K48 Hà nhì HN 100%  Kỳ I, 2016-2018 Chung Chải Mường Nhé Điện biên KHCB

52 DTN17530A0025  Lẻo Đức Công 05/07/1998 Ngành Tạm K48 Tày HCN 100%  Kỳ I, 2016-2019 Tiên Nguyên Quang Bình Hà Giang KHCB

53 DTN1653080009  Triệu Chòi Mình 08/08/1998 Khuyến nông K48 Dao HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Ca Thành Nguyên Bình Cao Bằng KT&PTNT

54 DTN1653080013  Giàng A Sinh 21/7/1997 Khuyến nông K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Khao Mang Mù Cang Chải Yên Bái KT&PTNT

55 DTN16530A0074  Phàn Thị Ngọc 10/01/1994 Kinh tế nông nghiệp K48 Dao HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nậm Ty H Hoàng Su Phì Hà Giang KT&PTNT

56 DTN1654110015  Hoàng Thị Mới 15/6/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Nùng HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Đoài Khôn Quảng Uyên Cao Bằng KT&PTNT

57 DTN1654110064  Nguyễn Thị Dung 13/01/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Hwnng Khánh Trấn Yên Yên Bái KT&PTNT

58 DTN1654110018  Lù Cò Toán 02/03/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Chiến Phố Hoàng Su Phì Hà Giang KT&PTNT

59 DTN1654110061  Giàng Mí Xá 20/7/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tả Lùng Đồng Văn Hà Giang KT&PTNT

60 DTN16530A0086 Lầu Pó Chua 09/11/1997 Phát triển nông thôn K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Pú Hồng Điện Biên Đông Điện Biên KT&PTNT
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61 DTN16530A0061  Hạng A Cầu 03/07/1995 Phát triển nông thôn K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tả Sìn Thàng Tủa Chùa Điện biên KT&PTNT

62 DTN16530A0077  Sùng Seo Phổng 01/07/1997 Phát triển nông thôn K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Hoàng Thu Phố  Bắc Hà Lào Cai KT&PTNT

63 DTN16530A0053  Lù Seo Tăng 16/11/1997 Phát triển nông thôn K48 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thèn Phàng  Xín Mần Hà Giang KT&PTNT

64 DTN16530A0064  Ly Mí Chứ 18/11/1995 Phát triển nông thôn K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Mèo Vạc Mèo Vạc Hà Giang KT&PTNT

65 DTN1654140018  Phùng Thị Bay 14/11/1996 Phát triển nông thôn K48 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Đức Quang Hạ Lang Cao Bằng KT&PTNT

66 DTN1654140003  Giàng A Khai 25/03/1998 Phát triển nông thôn K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Na Cô Sa Mường Tè Lai Châu KT&PTNT

67 DTN1654140020  Nguyễn Thị Kiều 10/02/1997 Phát triển nông thôn K48 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thân Giáp Trùng Khánh Cao Bằng KT&PTNT

68 DTN16530A0088  Châu Văn Biên 19/2/1997 Phát triển nông thôn K48 Giấy HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Niêm Sơn Mèo Vạc Hà Giang KT&PTNT

69 DTN1654140032  Hàng Sổ 15/03/1998 Phát triển nông thôn K48 Mông HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tả Thàng Mường KHương Lào Cai KT&PTNT

70 DTN16530A0080  Vương Văn Thắng 23/6/1996 Phát triển nông thôn K48 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Bản Díu Xín Mần Hà Giang KT&PTNT

71 DTN16530A0063  Hoàng Văn Bàng 04/01/1995 Phát triển nông thôn K48 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Đức Long H Thạch An Cao Bằng KT&PTNT

72 DTN1654140019  Lý A Của 15/04/1998 Phát triển nông thôn K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Cao Phạ Mù Cang Chải Yên Bái KT&PTNT

73 DTN1654140006  Sùng A Hồng 21/03/1998 Phát triển nông thôn K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nà Bủng Mường Nhé Điện Biên KT&PTNT

74 DTN16530A0076  Hồ A Lan 03/11/1993 Lâm nghiệp K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Huổi Lèng Mường Chà Điện biên LN

75 DTN1653060033  Lù Seo Hồ 03/02/1998 Lâm nghiệp K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 tả Thàng Mường Khương Lào Cai LN

76 DTN1653060016  Lãnh Quang Kiến 16/06/1998 Lâm nghiệp K48 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Xuân Trường  Bảo Lạc Cao Bằng LN

77 DTN1653060034  Chang Chang De 06/03/1998 Lâm nghiệp K48 Hà Nhì HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Sín Thầu Mường Nhé Điện Biên LN

78 DTN1653060037  Sùng A Hạ 20/10/1997 Lâm nghiệp K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 tà Tổng Mường Tè Lai Châu LN

79 DTN1653060036  Hạng A Lánh 07/03/1998 Lâm nghiệp K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tà Tổng Mường Tè Lai Châu LN

80 DTN1653160025  Khoàng Văn Bảo 28/04/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Thái HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Mường Mô Nậm Nhùn Lai Châu LN

81 DTN1653160022  Mùa A Chang 14/08/1997 Quản lý tài nguyên rừng K48 Mông HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tả Phìn Tủa Chùa Điện Biên LN

82 DTN1653160004  Nông Bảo Chung 25/02/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thường Lâm Lâm Bình Tuyên Quang LN

83 DTN1653160014  Vi Quang Hà 11/11/1997 Quản lý tài nguyên rừng K48 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Bằng Thành Bắc Quang Hà Giang LN

84 DTN16530A0094  Giàng Seo Mùa 05/05/1997 Quản lý tài nguyên rừng K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Hoàng Thu Phố  Bắc Hà Lào Cai LN

85 DTN1653060019  Lý A Tùng 27/03/1997 Quản lý tài nguyên rừng K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Na Sang Mường Chà Điện Biên LN

86 DTN1658520008  Cử Chẩn Cù 11/11/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thèn Phàng Xín Mần hH Giang LN

87 DTN1653160019  Lộc Tiến Dũng 10/02/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Vân Trình Thạch An Cao Bằng LN

88 DTN1653160033  Vừ A Minh 02/01/1996 Quản lý tài nguyên rừng K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Huổi Lèng Mường Chà Điện Biên LN

89 DTN1653160027  Giàng Seo Pao 09/05/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Chí Cà Xín Mần Hà Giang LN

90 DTN1653040138  Vàng Sảo Hai 26/03/2016 Quản lý tài nguyên rừng K48 Mông HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Pà Vầy Sủ Xín Mần Hà Giang LN
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91 DTN1658510026  Triệu Khánh Linh 17/8/1997 Quản lý tài nguyên rừng K48 Nùng HCN 100% Kỳ I, 2016-2018 Cúc Đường Võ Nhai Thái Nguyên LN

92 DTN1653110023  Nông Chí Hiểu 21/04/1998 Khoa học môi trường K48 Nùng HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tân Thành Phú Bình Thái Nguyên MT

93 DTN1658520002  Phan Quốc Huy 27/12/1998 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên K48 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Hương Sơn Quang Bình Hà Giang MT

94 DTN16530A0092  Giàng Seo Dơ 07/03/1997 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thái Niên  Bảo Thắng Lào Cai NH

95 DTN1653070057  Triệu Kim Huệ 23/03/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Dao HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Minh Khai Thạch An Cao Bằng NH

96 DTN1653070113  Phương Thị DiệuLinh 03/10/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nguyễn Huệ Hòa An Cao Bằng NH

97 DTN1653070025  Nguyễn Hoàng Lan 22/12/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Khánh yên Trung Văn Bàn Lào Cai NH

98 DTN1653070105  Lục Thu Trà 18/01/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Quang Phong Na Rì Bắc Cạn NH

99 DTN1653050433  Long Thị Hiền 14/8/1996 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Quốc Phong Quảng Uyên Cao Bằng NH

100 DTN1653070086  Nguyễn Xuân Linh 08/05/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Tày HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Đức Lương Đại Từ Thái Nguyên NH

101 DTN16530A0091  Giàng Sèn Khuấn 09/09/1996 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Hán HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Cao Mã Pờ H Quản Bạ Hà Giang NH

102 DTN16530A0025  Tẩn Thị Sin 14/7/1996 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tả Van Chư Bắc Hà Lào Cai NH

103 DTN1653070033  Vàng Thị Ly 10/05/1996 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Cao Phạ Mù Cang Chải Yên Bái NH

104 DTN1654290004  Lý Thị Thim 01/02/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Dao HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nậm Lành Văn Chấn Yên  Bái NH

105 DTN1653070047  Ly Thị Chíu 16/02/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Hoồ Thầu Hoàng Su Phì Hà Giang NH

106 DTN1653070068  Vàng A Nổ 05/10/1997 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tủa Thàng  Tủa Chùa Điện biên NH

107 DTN1653070022  Đinh Quang Thịnh 13/02/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Tày HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Thạch Đạn Cao Lộc Lạng Sơn NH

108 DTN1653070045  Ly Mí Tủa 01/03/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Giàng Chu Phìn Mèo Vạc Hà Giang NH

109 DTN1654120105  Thao Văn Pó 13/1/1997 Quản lý đất đai K48 N01 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nhi Sơn Mường Lát Thanh Hóa QLTN

110 DTN1654120094  Mã Văn Hiếu 01/07/1998 Quản lý đất đai K48 N01 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tự Do Quảng Uyên Cao Bằng QLTN

111 DTN1654120053  Lầu A Làng 12/06/1993 Quản lý đất đai K48 N01 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Mường Nhé Mường Nhé Điện Biên QLTN

112 DTN1654120098  Sùng A Tông 05/05/1997 Quản lý đất đai K48 N01 Mông HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Trung Lý Mường Lát Thanh Hóa QLTN

113 DTN1654120042  Bàn Thị Hậu 04/09/1998 Quản lý đất đai K48 N01 Dao HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Đổng Xá Na Rì Bắc Cạn QLTN

114 DTN1658510004  Đặng Thị Kim Chi 01/03/1998 Quản lý đất đai K48 N02 Nùng HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Động Đạt Phú Lương Thái Nguyên QLTN

115 DTN1654120067  Triệu Tòn Chạn 18/09/1998 Quản lý đất đai K48 N02 Dao Đỏ HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 Ca Thành Nguyên BÌnh Cao Bằng QLTN

116 DTN1654120027  Vàng Xuân Lâm 08/05/1997 Quản lý đất đai K48 N02 Giáy HCN 100% Kỳ I, 2016-2017 mường So Phong Thổ Lai Châu QLTN

117 DTN16530A0059  Mồ Dung Tuấn 06/06/1996 Quản lý đất đai K48 N02 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nghĩa Thuận Quản Bạ Hà Giang QLTN

118 DTN1654120025  Tống Văn Báo 19/10/1998 Quản lý đất đai K48 N02 Sán Dìu HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Nam Hòa Đồng Hỷ Thái Nguyên QLTN

119 DTN1654120050  Nông Lục Thị Duyên 26/08/1998 Quản lý đất đai K48 N02 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Tự Do Quảng Uyên Cao Bằng QLTN

120 DTN1654120064  Hoàng Thị Dư Phương 28/02/1998 Quản lý đất đai K48 N02 Nùng HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Quang Sơn Bình Gia Lạng Sơn QLTN

121 DTN1653040057  Hoàng Mỹ Hảo 19/06/1998 Khoa học và quản lý môi trường K48 San Chí HN 100% Kỳ I, 2016-2017 Quy Kỳ Định Hóa Thái Nguyên TTĐT&PTQT

Ấn định danh sách: 121 SV

Người lập danh sách
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1 DTN1653170014  Nguyễn Xuân Phúc 07/10/1998 Công nghệ thực phẩm K48 Kinh CTB 61% 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Yên Đồng Ý Yên Nam Định CNSH&CNTP

2 DTN1653040061  Lò Thị Hằng 03/05/1998 Chăn nuôi thú y K48 N03 Cống DT-RIN 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nậm Khoa Mường Tè Lai Châu CNTY

3 DTN1653050404  Nguyễn Tiến Công 16/4/1997 Thú y K48 N02 Mường CTB 75% 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học TT Đông Khê Thạch An Cao Bằng CNTY

4 DTN1653050427  Hờ A Dế 23/7/1994 Chăn nuôi thú y K48 N02 Mông Mồ côi 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mường Pồn Điện Biên Lai Châu CNTY

5 DTN1653040117  Nguyễn Đức Hiếu 23/10/1997 Chăn nuôi thú y K48 N03 Kinh SV khuyết tật 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Đức Phú Bình Thái Nguyên CNTY

6 DTN1653050090  Nguyễn Thị Hạnh 17/7/1998 Thú y K48 N02 Kinh CTB 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lăng Thành Yên Thành Nghệ An CNTY

7 DTN1653050103  Nguyễn Thùy Linh 24/06/1998 Thú y K48 N04 Kinh CTB 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Ký Phú Đại Từ Thái Nguyên CNTY

8 DTN1654110043  Nguyễn Xuân Doanh 06/08/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Kinh CBB 61% 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Hòa Phú BÌnh Thái Nguyên KT&PTNT

9 DTN16530A0006  Khoàng Văn Dương 07/05/1997 Quản lý tài nguyên rừng K48 Cống DT-RIN 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nậm Khao Mường Tè Lai Châu LN

10 DTN1653160044  Lò A Chữ 18/8/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Mảng DT-RIN 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học vàng San Mường Tè Lai Châu LN

11 DTN1653110028  Đinh Thị Nhung 01/01/1998 Khoa học môi trường K48 Kinh Mồ côi 100% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thi Sơn Kim Bảng Hà Nam MT

12 DTN1653150003  Đỗ Thị Ngọc 04/01/1998 Công nghệ sinh học K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lục Ba Đại Từ Thái Nguyên CNSH&CNTP

13 DTN1653170040  Chíu Thị Hiền 16/10/1998 Công nghệ thực phẩm K48 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tình Húc Bình Liêu Quảng Ninh CNSH&CNTP

14 DTN1653080007  Lý Thị Giang 25/05/1998 Công nghệ thực phẩm K48 tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Hùng Lợi Yên Sơn Tuyên Quang CNSH&CNTP

15 DTN1653170026  Triệu Ánh Quyên 12/03/1998 Công nghệ thực phẩm K48 Cao Lan KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Quang Sơn Đồng Hỷ Thái Nguyên CNSH&CNTP

16 DTN1653040080  Phạm Hoành Sơn 09/06/1998 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Sán Dìu KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Quân Chu Đại Từ Thái Nguyên CNTY

17 DTN1654110027  Hà Thanh Tùng 23/01/1997 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Đại Sơn Phục Hòa Cao Bằng CNTY

18 DTN1653040142  Hoàng Thị Thấm 10/03/1998 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nam Hòa Đồng Hỷ Thái Nguyên CNTY

19 DTN1653040012  Nông Công Huy 02/12/1996 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thượng quan Ngân Sơn Bắc Cạn CNTY

TỪ KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 ĐẾN HẾT KHÓA HỌC

Hộ khẩu thường trú

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 48 MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Họ và tên

Kèm theo Quyết định số 1390 QĐ-ĐHNL-HSSV ngày       tháng 11 năm 2016

Đỗ Thị Dươn g
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20 DTN1653050142  Hà Thị Mai 21/05/1998 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Cao Lan KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Vĩnh Kiên Yên Bình Yên Bái CNTY

21 DTN1653040140  Hoàng Văn Nam 03/07/1997 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tản Kim Phú bình Thái Nguyên CNTY

22 DTN1653040037  Đàm Oanh Phúc 20/03/1997 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Sán Dìu KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nam Hòa Đồng Hỷ Thái Nguyên CNTY

23 DTN1653040098  Lý Minh Tiến 05/10/1998 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lùng Tám Quản Bạ Hà Giang CNTY

24 DTN1653040019  Sùng A Nủ 23/05/1998 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Mông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lao Chải Mù Cang Chải Yên Bái CNTY

25 DTN1653040079  Đinh Hữu Vỹ 04/07/1998 Chăn nuôi thú y (POHE) K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lục Ba Đại Từ Thái Nguyên CNTY

26 DTN1653040132  Trần Ngọc Tiến 23/02/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Sán Chí KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Na Mao Đại Từ Thái Nguyên CNTY

27 DTN1653040082  Âu Dương Tú 11/01/1997 Chăn nuôi thú y K48 N01 San Chí KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Trung Hội Định Hóa Thái Nguyên CNTY

28 DTN1653040123  Hoàng Văn Dong 25/11/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Giáo Hiệu Pắc Nặm Bắc Cạn CNTY

29 DTN1653040034  Lý Dương 02/05/1994 Chăn nuôi thú y K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Trung Lương Định Hóa Thái Nguyên CNTY

30 DTN1653040157  Lý Thị Phương Thảo 20/01/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Giáy KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nậm Ban Mèo Vạc Hà Giang CNTY

31 DTN1653040053  Nguyễn Thị Tiên 05/03/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lam Vỹ Định Hóa Thái Nguyên CNTY

32 DTN1653040090  Nông Đức Anh 07/07/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Yên Cư Chợ Mới Bắc Cạn CNTY

33 DTN1653040029  Hoàng Văn Long 18/12/1997 Chăn nuôi thú y K48 N01 San Chí KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Na Mao Đại Từ Thái Nguyên CNTY

34 DTN1653040095  Ngân Quốc An 20/10/1998 Chăn nuôi thú y K48 N02 Thái KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thanh Tân Như Thanh Thanh Hóa CNTY

35 DTN1653040145  Hoàng Thị Minh Châu 12/04/1996 Chăn nuôi thú y K48 N02 tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Minh Tâm Nguyên Bình Cao Bằng CNTY

36 DTN1653040001  Hoàng Văn Vĩnh 04/07/1998 Chăn nuôi thú y K48 N02 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thiện Thuật Bình Gia Lạng Sơn CNTY

37 DTN16530A0095  Đặng Thị Mai 14/3/1995 Chăn nuôi thú y K48 N02 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Vĩnh Yên Bình Gia Lạng Sơn CNTY

38 DTN1653160032  Nông Anh Tuấn 30/11/1996 Chăn nuôi thú y K48 N02 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Đức Xuân Thạch An Cao Bằng CNTY

39 DTN1653040094  Dương Quang Chiêu 13/12/1998 Chăn nuôi thú y K48 N03 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Châu Quế Thượng Văn Yên Yên Bái CNTY

40 DTN1653040143  Mai Lệ Hằng 23/3/1997 Chăn nuôi thú y K48 N03 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Linh Hồ Vị Xuyên Hà Giang CNTY

41 DTN1653050114  Đỗ Thị Huệ 23/03/1998 Chăn nuôi thú y K48 N03 Sán Chí KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lục Ba Đại Từ Thái Nguyên CNTY

42 DTN1653040047  Ngô Thị Hương 26/01/1998 Chăn nuôi thú y K48 N03 Sán Dìu KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Lợi Đồng Hỷ Thái Nguyên CNTY

43 DTN1653040050  Hoàng Duy Toàn 29/01/1998 Chăn nuôi thú y K48 N03 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Quy Kỳ Định Hóa Thái Nguyên CNTY

44 DTN1653040100  Hà Thị Hoài Nhi 14/04/1998 Chăn nuôi thú y K48 N03 Mường KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thanh Lương Văn Chấn Yên Bái CNTY

45 DTN1653050371  La Thành Đoàn 07/12/1998 Dược thú y K48 Sán Chí KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Na Mao Đại Từ Thái Nguyên CNTY

46 DTN1653050086  Lê Thị Uyên 26/11/1998 Dược thú y K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học La Hiên Võ Nhai Thái Nguyên CNTY

47 DTN1653050023  Bùi Thị Hòa 31/12/1997 Dược thú y K48 Mường KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Yên Thượng Cao Phong Hòa Bình CNTY

48 DTN1653050221  Hoàng Thị Hoa 23/08/1998 Thú y K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Linh Thông Định Hóa Thái Nguyên CNTY

49 DTN1653050442  Quàng Văn Khải 04/09/1997 Thú y K48 N01 Thái KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Quài Nưa Tuần Giáo Điện Biên CNTY
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50 DTN1653050192  Dương Thị Ngân 26/01/1998 Thú y K48 N01 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mai Lạp Chợ Mới Bắc Cạn CNTY

51 DTN1653050301  Ngọc Văn Diệm 22/10/1997 Thú y K48 N02 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Minh Long Hạ Lang Cao Bằng CNTY

52 DTN1654110032  Hoàng Thị Kim 11/02/1998 Thú y K48 N02 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Long Đồng Hỷ Thái Nguyên CNTY

53 DTN1653050014  Lò Văn Long 15/04/1998 Thú y K48 N02 Thái KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mường Luân Điện Biên Đông Điện Biên CNTY

54 DTN1653050345  Quách Thị Kiều Trinh 12/08/1998 Thú y K48 N03 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Bộc Bố Pác Nặm Bắc Cạn CNTY

55 DTN1653050027  Ma Đức Tuân 08/12/1998 Thú y K48 N04 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Sảng Mộc Võ Nhai Thái Nguyên CNTY

56 DTN1653050316  Nguyễn Duy Hùng 25/08/1998 Thú y K48 N04 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Kim Hỷ Na Rì Bắc Cạn CNTY

57 DTN1653050423  Tô Kiều Trang 17/02/1998 Thú y K48 N05 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Linh Hồ Vi Xuyên Hà Giang CNTY

58 DTN1653050437  Hoàng Thị Hoàn 03/08/1998 Thú y K48 N05 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tràng Xá Võ Nhai Thái Nguyên CNTY

59 DTN1653050067  Định Ngọc Nhi 08/08/1998 Thú y K48 N05 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lang Quán Yên Sơn Tuyên Quang CNTY

60 DTN1653050286  Hoàng Thị Linh Chi 06/11/1998 Thú y K48 N05 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Kim Hỷ Na Rì Bắc Cạn CNTY

61 DTN1653050201  Hoàng Thị Thảo 14/09/1998 Thú y K48 N05 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tràng Xá Võ Nhai Thái NGuyên CNTY

62 DTN1653050314  Lèng Thị Tranh 10/05/1998 Thú y K48 N06 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Bằng Phúc Chợ Đồn Bắc Cạn CNTY

63 DTN1653050429  Lê Thị Ngọc Ánh 22/09/1998 Thú y K48 N06 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lâu Thượng Võ Nhai Thái Nguyên CNTY

64 DTN1653050456  Nguyễn Thị Hiền 27/09/1998 Thú y K48 N06 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học  Đông Hà Quản Bạ Hà Giang CNTY

65 DTN1653050308  Bàn Thị Mùi 09/09/1998 Thú y K48 N06 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Đại Sơn Văn Yên Yên Bái CNTY

66 DTN1653050242  Vũ Thị Hồng Anh 22/03/1998 Thú y K48 N06 Sán Dìu KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Cát Nê Đại Từ Thái Nguyên CNTY

67 DTN1653050213  Hoàng Thị Bích Ngọc 08/07/1998 Thú y K48 N06 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Long Đồng Hỷ Thái Nguyên CNTY

68 DTN1653050173  Phan Thị Mỹ Linh 11/12/1998 Thú y K48 N07 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Linh Thông Định Hóa Thái Nguyên CNTY

69 DTN1653050048  Triệu Thị Ngoan 14/11/1996 Thú y K48 N07 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Phục Linh Đại Từ Thái Nguyên CNTY

70 DTN17530A0017  Hà Thị Quỳnh như 10/09/1998 Ngành Tạm K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Địa Linh Ba Bể Bắc Cạn KHCB

71 DTN17530A0012  Hoàng Quốc Trường 08/01/1997 Ngành Tạm K48 Giấy KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tát Ngà  Mèo Vạc Hà Giang KHCB

72 DTN17530A0020  Ly Seo Việt 19/10/1998 Ngành Tạm K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Bản Ngò Xín Mần Hà Giang KHCB

73 DTN17530A0018  Sùng A Phử 25/08/1997 Ngành Tạm K48 HMông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tà Nung Than Uyên Lai Châu KHCB

74 DTN1653080006  Lò Văn Chum 15/10/1997 Khuyến nông K48 Thái KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Ya Xiêr Sa Thầy Kon Tum KT&PTNT

75 DTN1653080004  Hoàng Thị Loan 10/08/1998 Khuyến nông K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lạng San Na Rì Bắc Cạn KT&PTNT

76 DTN1653080014  Bàn Thị Náy 01/01/1998 Khuyến nông K48 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nậm Dạng Văn Bàn Lào Cai KT&PTNT

77 DTN1654110040  Ma Thị Thu Thảo 02/04/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Yên Trạch Phú Lương Thái Nguyên KT&PTNT

78 DTN1654110002  Nông Thị Vân 06/08/1997 Kinh tế nông nghiệp K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Cao Thượng Ba Bể Bắc Cạn KT&PTNT

79 DTN1654110013  Lộc Thị Vân Anh 21/07/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Phúc Chu Định hóa Thái Nguyên KT&PTNT

80 DTN1654110026  Triệu Tà Chản 23/04/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Hồ Thầu Hoàng Su Phì Hà Giang KT&PTNT
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81 DTN1654110044  Đặng Thị Diên 15/04/1996 Kinh tế nông nghiệp K48 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Cao Bồ Vị Xuyên Hà Giang KT&PTNT

82 DTN1654110028  Hoàng Huỳnh Đức 11/12/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Quý Hòa Bình Gia Lạng Sơn KT&PTNT

83 DTN1654110048  Lầu A Ly 03/07/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Mông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Chiềng Công Mường La Sơn La KT&PTNT

84 DTN1654110042  Trương Thị Minh 11/06/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Sán Dìu KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Lợi Đồng Hỷ Thái Nguyên KT&PTNT

85 DTN1654110046  Bạc Cầm Nhàn 31/12/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Thái KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La KT&PTNT

86 DTN1654110017  Lù Seo Phượng 06/10/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Chiến Phố Hoàng Su Phì Hà Giang KT&PTNT

87 DTN1654110058  Vàng A Sấu 08/10/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nùng Nàng Tam Đường Lai Châu KT&PTNT

88 DTN1654110031  Vừ A Sềnh 01/10/1996 Kinh tế nông nghiệp K48 Mông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Pá Lông Thuận Châu Sơn La KT&PTNT

89 DTN1654110004  Lò Văn Trường 07/12/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Thái KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Chiềng Sơ Điên Biên Đông Điên Biên KT&PTNT

90 DTN1654110029  Đàm Hùng Việt 22/08/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Đa Thông  Thông Nông Cao Bằng KT&PTNT

91 DTN1654110005  Hoàng Văn Với 26/10/1998 Kinh tế nông nghiệp K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thiện Long Bình Gia Lạng Sơn KT&PTNT

92 DTN1654140021  Đinh Hải Yến 05/11/1998 Phát triển nông thôn K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Minh Hương Hàm Yên Tuyên Quang KT&PTNT

93 DTN16530A0001  Vàng A Phúc 10/09/1997 Phát triển nông thôn K48 Mông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tung Qua Lìn Phong Thổ Lai Châu KT&PTNT

94 DTN16530A0060  Giàng Thị Vàng 04/10/1997 Phát triển nông thôn K48 Mông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tùng Vài Quản Bạ Hà Giang KT&PTNT

95 DTN1654140016  Đinh Văn Quảng 24/7/1996 Phát triển nông thôn K48 Mường KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Song Pẹ Bắc Yên Sơn La KT&PTNT

96 DTN1653070081  Hà Kiều Vân 05/05/1998 Phát triển nông thôn K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Cao Kỳ Chợ Mới Bắc Cạn KT&PTNT

97 DTN1654140011  Lèng Thị Chúc 28/03/1998 Phát triển nông thôn K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Đản Ván Hoàng Su Phì Hà Giang KT&PTNT

98 DTN1654140013  Sùng A Giả 10/10/1998 Phát triển nông thôn K48 Mông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Hầu Thào Sa Pa Lào Cai KT&PTNT

99 DTN1654140007  Nguyễn Sơn Hà 24/07/1998 Phát triển nông thôn K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Canh Tân Thạch An Cao Bằng KT&PTNT

100 DTN1654140009  Hoàng Quốc Huy 13/09/1998 Phát triển nông thôn K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Xuân Nội Trà Lĩnh Cao Bằng KT&PTNT

101 DTN1654290017  Thào A Lử 12/07/1998 Phát triển nông thôn K48 Mông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Xá Nhè Tủa Chùa Điện Biên KT&PTNT

102 DTN1653080003  Triệu Thị Xuyến 14/09/1997 Phát triển nông thôn K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thanh Long Thông Nông Cao Bằng KT&PTNT

103 DTN16530A0097  Lò Khăm Sơn 24/11/1996 Lâm nghiệp K48 Thái KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Hiền Chung  Quan Hóa Thanh Hóa LN

104 DTN1653060015  Pờ Dần Khai 06/11/1997 Lâm nghiệp K48 Hà Nhì KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Sín Thầu Mường Nhé Điện Biên LN

105 DTN1653060014  Hoàng Thị Lan 21/05/1998 Lâm nghiệp K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nam Mẫu Ba Bể Bắc Cạn LN

106 DTN1653060005  Tòng Thị Kim 28/02/1998 Lâm nghiệp K48 Thái KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Ngọc Chiến Mường La Sơn La LN

107 DTN1653060013  Ma Thị Thùy Nết 05/11/1998 Lâm nghiệp K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Xuân Lạc Chợ Đồn Bắc Cạn LN

108 DTN1653060024  Lỳ Xé Xá 05/04/1998 Lâm nghiệp K48 Hà Nhì KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Kan Hồ  Mường Tè Lai Châu LN

109 DTN1653060032  Hoàng Duy Lập 17/04/1994 Lâm nghiệp K48 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Cóc Pài Xín Mần Hà Giang LN
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110 DTN1653160023  Triệu Tài Huy 18/01/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Dân Tiến Võ Nhai Thái Nguyên LN

111 DTN1653120001  Ma Thanh Tâm 23/12/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Khuôn Hà lâm BÌnh Tuyên Quang LN

112 DTN1653060011  Moong Bá Khiểu 26/06/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Khơ Mú KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mường Tích Kỳ Sơn Nghệ An LN

113 DTN1653160001  Bàn Thị Hương 13/11/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học DĐổng Xá Na Rì Bắc Cạn LN

114 DTN1653160017  Nguyễn Đình Khoa 28/09/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Mường KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thạch Cẩm Thạch Thành Thanh Hóa LN

115 DTN1653160010  Nguyễn Thị Miền 31/03/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Bằng Phúc Chợ Đồn Bắc Cạn LN

116 DTN16530A0068  Lùng Thị Lưu 19/7/1997 Khoa học môi trường K48 Kháng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Quảng Lâm Mường Nhé Điện biên MT

117 DTN1653070109  Lý Thị Côi 03/07/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Căn Co Sín Hồ Lai Châu NH

118 DTN1653070083  Lò Văn Chiên 03/06/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Thái KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nà Sáy Tuần Giáo Điện Biên NH

119 DTN1653070093  Nguyễn Thị Huyền 05/03/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mậu Duệ Yên Minh Hà Giang NH

120 DTN1653070092  Nguyễn Thị Kim Nhiên 18/01/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mậu Duệ Yên Minh Hà Giang NH

121 DTN1653070041  Vàng Mí Chá 26/07/1996 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Mông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lũng Hồ Yên Minh Hà Giang NH

122 DTN1653060030  Hoàng Thị Diệp 16/06/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Quang Phong Na Rì Bắc Cạn NH

123 DTN1653070018  Hoàng Văn Đô 19/06/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Hòa Phú Bình Thái Nguyên NH

124 DTN1653070027  Hoàng Văn Linh 09/04/1997 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Đa Thông Nông Thông Cao Bằng NH

125 DTN1653070100  Hoàng Văn Thiệp 04/02/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Quang Phong Na Rì Bắc Cạn NH

126 DTN1653070094  Ma Thị Thơm 11/09/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Yên Nhuận Chợ Đồn Bắc Cạn NH

127 DTN1653070101  Liễu Anh Tú 18/01/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N01 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Chu Túc Văn Quan Lạng Sơn NH

128 DTN1653070043  Bàn Tài Anh 16/6/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Hợp Tiến Đồng Hỷ Thái Nguyên NH

129 DTN1653070034  Vàng Thị Dở 20/12/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Mông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Phúc Than Than Uyên Lai Châu NH

130 DTN1653070075  Lý Thị Trang 28/02/1997 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Dao KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Yên Minh Phú Lương Thái Nguyên NH

131 DTN1653070036  Nông Thị HươngDịu 27/08/1998 Trồng trọt (POHE) K48 N02 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Sảng Mộc Võ Nhai Thái Nguyên NH

132 DTN1654120040  Lỳ Go Cà 07/06/1998 Quản lý đất đai K48 N01 Hà Nhì KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học tá Bạ Mường Tè Lai Châu QLTN

133 DTN1654120036  Nguyễn Thị Hà 01/01/1998 Quản lý đất đai K48 N01 cao Lan KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Yên Kiện Đoan Hùng Phú Thọ QLTN

134 DTN1654120049  Chu Thị Thơ 28/06/1998 Quản lý đất đai K48 N01 Nùng KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Dương Định Hóa Thái Nguyên QLTN

135 DTN1654120073  Đinh Quang Dũng 24/05/1998 Quản lý đất đai K48 N02 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Yên Trạch Phú Lương Thái Nguyên QLTN

136 DTN1654120061  Lê Thiệu Thương 08/10/1998 Quản lý đất đai K48 N02 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Ôn Lương Phú Lương Thái Nguyên QLTN

137 DTN1658510007  Nguyễn Thị Huyền Chinh 16/07/1998 Quản lý tài nguyên và môi trường K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Ôn Lương Phú Lương Thái Nguyên QLTN

138 DTN1658510014  Nông Trường Du 09/01/1998 Quản lý tài nguyên và môi trường K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Văn Minh Na Rì Bắc Cạn QLTN

139 DTN1658510020  Phan Công Thuần 27/04/1998 Quản lý tài nguyên và môi trường K48 Tày KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Ôn Lương Phú Lương Thái Nguyên QLTN

140 DTN16530A0096  Tráng A Dơ 06/06/1997 Khoa học và quản lý môi trường K48 Mông KV-ĐBKK 70% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Khánh Yên Hạ  Văn Bàn Lào Cai TTĐT&PTQT
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141 DTN1653040051  Đào Hải Sơn 06/08/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Kinh Bố TNLĐ 50% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Quang Văn Lâm Hưng Yên CNTY

142 DTN1653040158  Đặng Thu Trang 24/03/1998 Chăn nuôi thú y K48 N01 Kinh Bố TNLĐ 50% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thịnh Đán TPTN Thái Nguyên CNTY

143 DTN1654120068  Nguyễn Thị Quỳnh Trang 08/06/1998 Quản lý tài nguyên rừng K48 Kinh Bố TNLĐ 50% Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Cổ Lũng Phú Lươmg Thái Nguyên LN
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